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LUẬT

BẦU CỬ ĐẠI  BIỂU HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm

2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

CHƯƠNG I
 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1

Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông,

bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 
Điều 2

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn

cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có

quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

 
Điều 3

Đại biểu Hội đồng nhân dân có những tiêu chuẩn sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công

cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương;
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2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh

chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các

hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp

pháp của công dân;

3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, có khả

năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật;

am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở

địa phương;

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín

nhiệm;

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

 
Điều 4

Công dân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Luật này chỉ
được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân không quá hai cấp; nếu đang là đại biểu
Quốc hội chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.
 
Điều 5

Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo

đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy

định của pháp luật.

 
Điều 6

Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam ở địa phương tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng

cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng

nhân dân.

 
Điều 7



Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân

dân các cấp.

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là một trăm lẻ năm

ngày trước ngày bầu cử.

Trong trường hợp đặc biệt không thể tiến hành bầu cử theo đúng nhiệm kỳ của Hội

đồng nhân dân thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 
Điều 8

Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do ngân sách nhà nước

bảo đảm.

 

CHƯƠNG I I
 

SỐ ĐẠI  B IỂU HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN,  ĐƠN VỊ  BẦU CỬ VÀ
 

KHU VỰC BỎ PHIẾU

 
Điều 9

Số đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp được ấn định như sau:

1. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Xã, thị trấn miền xuôi có từ bốn nghìn người trở xuống được bầu hai mươi lăm đại

biểu, có trên bốn nghìn người thì cứ thêm hai nghìn người được bầu thêm một đại

biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

b) Xã, thị trấn miền núi và hải đảo có từ ba nghìn người trở xuống đến hai nghìn

người được bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên ba nghìn người thì cứ thêm một

nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại

biểu; xã, thị trấn có dưới hai nghìn người trở xuống đến một nghìn người được bầu

mười chín đại biểu; xã, thị trấn có dưới một nghìn người được bầu mười lăm đại

biểu;

c) Phường có từ tám nghìn người trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên

tám nghìn người thì cứ thêm bốn nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng



tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

2. Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

a) Huyện miền xuôi và quận có từ tám mươi nghìn người trở xuống được bầu ba

mươi đại biểu, có trên tám mươi nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được

bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

b) Huyện miền núi và hải đảo có từ bốn mươi nghìn người trở xuống được bầu ba

mươi đại biểu, có trên bốn mươi nghìn người thì cứ thêm năm nghìn người được

bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

c) Thị xã có từ bảy mươi nghìn người trở xuống được bầu ba mươi đại biểu, có trên

bảy mươi nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được bầu thêm một đại biểu,

nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

d) Thành phố thuộc tỉnh có từ một trăm nghìn người trở xuống được bầu ba mươi

đại biểu, có trên một trăm nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được bầu

thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

đ) Đối với các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại các điểm a, b, c

và d khoản 2 Điều này nếu có từ ba mươi đơn vị hành chính trực thuộc trở lên được

bầu trên bốn mươi đại biểu; số lượng cụ thể do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết

định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương;

3. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Tỉnh miền xuôi và thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu người trở

xuống được bầu năm mươi đại biểu, có trên một triệu người thì cứ thêm năm mươi

nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm

đại biểu;

b) Tỉnh miền núi có từ năm trăm nghìn người trở xuống được bầu năm mươi đại

biểu, có trên năm trăm nghìn người thì cứ thêm ba mươi nghìn người được bầu

thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu;

c) Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác có trên ba triệu

người được bầu không quá chín mươi lăm đại biểu.



 
Điều 10

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu

cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá năm đại biểu.

 
Điều 11

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(sau đây gọi chung là cấp tỉnh), danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của

mỗi đơn vị do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ấn định và phải được Chính phủ phê chuẩn.

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc

tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp

xã), danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị do Uỷ ban nhân

dân cùng cấp ấn định và phải được Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

 
Điều 12

Danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào do Uỷ ban nhân

dân cấp ấy gửi đến Hội đồng bầu cử cùng cấp. Chậm nhất là năm mươi ngày trước

ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử công bố danh sách các đơn vị bầu cử.

 
Điều 13

Mỗi đơn vị bầu cử chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba

trăm đến bốn nghìn cử tri.

ở miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có tới ba trăm

cử tri cũng có thể thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Việc chia khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Uỷ ban

nhân dân cấp xã ấn định và phải được Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê

chuẩn.

Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.

Bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hộ sinh, nhà nuôi người tàn tật có từ năm mươi cử tri

trở lên có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.


